
Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Trình độ Vị việc dự tuyển Phòng/bộ phận Ưu tiên

1 Trần Thị Thanh Nga 1992 Nữ Cử nhân kế toán Thống kê Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

2 Ngô Đình Thanh Tú 1997 Nữ Cử nhân Kế toán - Kiểm toán Thống kê Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

3 Lý Ái Mi 2000 Nữ Cử nhân Luật Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

4 Nguyễn Thị Phương Nhung 2003 Nữ Cử nhân Quản trị kinh doanh Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

5 Nguyễn Phước Lộc 1992 Nam Cử nhân Luật Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

6 Võ Thị Ngọc Dung 1997 Nữ Cử nhân Luật Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

7 An Thùy Trúc Duyên 1995 Nữ Cử nhân Quản trị kinh doanh Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

8 Lê Thanh Xuân 1987 Nữ Cử nhân Kế toán Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

9 Hà Thị Quỳnh Mai 2004 Nữ Cử nhân Quản trị kinh doanh Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

10 Vũ Thị Mỹ Linh 1989 Nữ Cử nhân Kế toán Văn thư Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

11 Đinh Thy Vân Anh 2002 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Truyền thông Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

12 Hoàng Văn Hoản 1993 Nam Cử nhân Chính trị học Truyền thông Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

13 Nguyễn Minh Tuấn 1998 Nam Cử nhân Quản lý nhà nước Truyền thông Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ Nghĩa vụ Công an

14 Nguyễn Thị Hằng 1998 Nữ Cử nhân Luật Truyền thông Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

15 Trần Hiếu Hiệp 1982 Nam Cử nhân CNTT CNTT và chuyển đổi số Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

16 Trịnh Nam Trung 2003 Nam Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm CNTT và chuyển đổi số Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

17 Võ Nguyễn Minh Hằng 2004 Nữ Cử nhân Luật Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

18 Đỗ Thúy Hòa 2004 Nữ Cử nhân Luật Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ
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19 Võ Văn Trung 1997 Nam Cử nhân Luật Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ Nghĩa vụ Công an

20 Phan Thị Lệ 2002 Nữ Cử nhân Quản lý Hành chính Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

21 Nguyễn Ngọc Anh Thư 2000 Nữ Cử nhân Luật kinh tế Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

22 Lê Thị Ngọc Thu 1985 Nữ
Cử nhân Luật, Cử nhân Môi 

trường
Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

23 Phạm Văn Hà 1991 Nam Cử nhân Luật Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

24 Trịnh Nguyễn Hải Dương 1995 Nữ
Cử nhân Môi trường, Cử nhân 

Luật kinh tế
Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

25 Đỗ Thị Thu Hiền 2000 Nữ Cử nhân Luật, Cử nhân Anh Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

26 Nguyễn Hữu Toàn 2001 Nam Cử nhân Luật kinh tế Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

27 Trần Nguyễn Kim Anh 2004 Nữ Cử nhân Luật kinh tế Pháp chế Phòng Tổ chức hành chính và tài vụ

28 Võ Vũ Minh Tâm 2003 Nam Cử nhân CNTT Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại Phòng Xúc tiến Thương mại

29 Hứa Ngọc Nhung 2002 Nữ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại Phòng Xúc tiến Thương mại

30 Đặng Tiểu My 1983 Nữ
Cử nhân Thương mại, Cử nhân 

Anh
Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại Phòng Xúc tiến Thương mại

31 Phạm Hải Anh 2003 Nam Cử nhân Kinh tế Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại Phòng Xúc tiến Thương mại

32 Đỗ Văn Trọng 2000 Nam
Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân 

Chính trị học
Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại Phòng Xúc tiến Thương mại

33 Trịnh Việt Anh 2004 Nam Cử nhân Quản trị kinh doanh Xúc tiến Du lịch Phòng Xúc tiến Du lịch

34 Đinh Gia Bảo 1999 Nam Cử nhân Quản trị kinh doanh Xúc tiến Du lịch Phòng Xúc tiến Du lịch

35 Bùi Đình Thiện 1995 Nam Kỹ sư Công nghệ Xúc tiến Du lịch Phòng Xúc tiến Du lịch Nghĩa vụ Công an

36 Lê Đình Phú 2000 Nam Cử nhân Quản lý nhà nước Xúc tiến Du lịch Phòng Xúc tiến Du lịch Nghĩa vụ Công an

37 Nguyễn Hồng Hạ Giao 2003 Nữ
Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành
Xúc tiến Du lịch Phòng Xúc tiến Du lịch

38 Vũ Thị Hồng Nhung 1994 Nữ Cử nhân Quản lý nhà nước Xúc tiến Du lịch Phòng Xúc tiến Du lịch

39 Hồ Thị Duy Thu 1995 Nữ Cử nhân Quản lý tài nguyên rừng Xúc tiến Du lịch Phòng Xúc tiến Du lịch

40 Ngô Hoàng Phúc 2000 Nam Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại

41 Trần Thị Minh Anh 1999 Nữ
Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân 

Quản lý Nhà nước
Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại
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42 Huỳnh Lê Minh Trí 2001 Nam Cử nhân Quản trị kinh doanh Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại

43 Nguyễn Hoàng Long 1983 Nam
Thạc sĩ Luật, Cử nhân CNTT, Cử 

nhân QTKD
Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại

44 Mai Ngọc Phương Dung 1996 Nữ Cử nhân Quản trị kinh doanh Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại

45 Hoàng Thị Phương Trang 1986 Nữ Cử nhân Luật Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại

46 Nguyễn Đại Dương 1983 Nam
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị 

kinh doanh
Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại

47 Võ Trọng Nguyễn Phong 1992 Nam
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử 

nhân Anh
Phát triển Thương mại điện tử và kinh tế số Phòng Xúc tiến Thương mại

1 Trần Thị Ngọc Nhung 1975 Nữ Kỹ sư Quản lý đất đai Quản trị công sở Hành chính công

2 Lê Thị Thiên Lý 1993 Nữ
Thạc sĩ Khoa học kinh tế. Cử 

nhân Kinh tế đối ngoại
Quản trị công sở Hành chính công

3 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1994 Nữ Cử nhân Kế toán Tổng hợp Hành chính công

4 Lý Minh Hậu 2002 Nam Cử nhân Quản lý nhà nước Tổng hợp Hành chính công

5 Nguyễn Chánh Đông 1992 Nam
Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cử 

nhân Quản trị kinh doanh
Tổng hợp Hành chính công

6 Nguyễn Mạnh Hùng 1988 Nam Cử nhân Luật Tổng hợp Hành chính công

7 Huỳnh Lê Bảo Duy 1987 Nam
Thạc sĩ Quản lý TNMT, Cử nhân 

Quản lý đất đai

Hỗ trợ tổ chức, công dân và doanh nghiệp về 

quản lý đất đai
Hành chính công

8 Võ Thị Bích Liên 1993 Nữ Kỹ sư Quản lý đất đai
Hỗ trợ tổ chức, công dân và doanh nghiệp về 

quản lý đất đai
Hành chính công

9 Phạm Viết Duy 1984 Nam Kỹ sư Quản lý đất đai
Hỗ trợ tổ chức, công dân và doanh nghiệp về 

quản lý đất đai
Hành chính công Con bệnh binh 0,5 điểm

10 Phan Thành Phước 1989 Nam
Cử nhân Luật, Kỹ sư kỹ thuật Môi 

trường
Lễ tân Hành chính công

11 Vũ Thùy Trang 2003 Nữ Cử nhân Quản trị kinh doanh Lễ tân Hành chính công

12 Phạm Nguyễn Tuyết Anh 2001 Nữ
Cử nhân Quản lý nhà nước, Cử 

nhân Luật
Lễ tân Hành chính công

13 Ngô Nguyễn Ngọc Hân 2002 Nữ Cử nhân Giáo dục tiểu học Lễ tân Hành chính công

Tổng cộng: 60 thí sinh dự tuyển (47 thí sinh dự tuyển Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL và 13 thí sinh dự tuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công)

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố


